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Đơn vị: Khoa Luật
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  B1301949 Trần Trung Anh  06/01/95  LK1363A9  N  2.82  148  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 2  B1302021 Trần Thị Ngọc Trâm  28/02/95  LK1363A9  N  2.78  146  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 3  B1303216 Lê Minh Ngọc  12/12/94  LK1363A2  N  2.47  122  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 4  B1403348 Mai Thị Kiều Nương  29/06/95  LK1463A1  N  2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 5  B1403405 Nguyễn Văn Chí  17/05/93  LK1463A2   2.50  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 6  B1403416 Nguyễn Hoàng Dương  15/06/96  LK1463A2   2.49  144  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 7  B1403459 Nguyễn Thị Diễm Mơ  30/05/96  LK1463A2  N  2.41  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 8  B1403488 Trần Vũ Sơn  24/04/95  LK1463A2   2.14  142  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 9  B1403525 Sơn Thị Ngọc Yến  17/08/94  LK1463A2  N  2.68  143  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  B1403550 Nguyễn Thị Cẩm Giang  29/11/95  LK1463A3  N  2.48  144  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 11  B1403604 Võ Hồng Nhung  05/01/95  LK1463A3  N  2.31  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 12  B1500212 Nguyễn Thị Thu Cúc  15/02/96  LK1563A1  N  2.54  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 13  B1500217 Mạc Kiều Diễm  14/10/96  LK1563A2  N  2.80  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 14  B1500230 Huỳnh Ngọc Hân  06/07/96  LK1563A3  N  2.77  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 15  B1500232 Nguyễn Thị Phương Hằng  10/04/96  LK1563A1  N  2.67  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 16  B1500246 Lâm Thị Mỹ Huyền  13/10/96  LK1563A3  N  2.68  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 17  B1500273 Quách Bình Minh  27/02/96  LK1563A2   2.43  144  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 18  B1500277 Nguyễn Thị Bích Ngân  25/07/95  LK1563A2  N  3.06  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 19  B1500281 Đỗ Hữu Nghĩa  17/08/95  LK1563A2   2.99  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 20  B1500300 Mai Vĩnh Quí  08/05/96  LK1563A1   2.79  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 21  B1500302 Nguyễn Thị Kim Quyên  26/08/96  LK1563A3  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 22  B1500304 Đặng Như Quỳnh  17/07/96  LK1563A1  N  2.70  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 23  B1500316 Nguyễn Thu Thão  02/07/96  LK1563A1  N  2.94  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 24  B1500322 Thị Bích Thảo  01/01/96  LK1563A3  N  3.07  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 25  B1500323 Lâm Thị Thu Thiện  11/03/96  LK1563A2  N  3.22  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 26  B1500329 Nguyễn Thị Minh Thư  28/11/96  LK1563A2  N  2.86  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 27  B1500333 Nguyễn Thị Ngọc Thúy  04/02/96  LK1563A2  N  2.99  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 28  B1500339 Lê Thị Yến Trang  23/05/96  LK1563A1  N  2.90  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 29  B1500346 Huỳnh Diễm Trinh  08/03/96  LK1563A3  N  2.65  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 30  B1500572 Thạch Kim Dũng Cường  31/12/96  LK1563A1   2.59  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 31  B1502810 Trương Ngọc Ái  25/02/97  LK1563A1  N  3.19  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 32  B1502814 Nguyễn Ngọc Chăm  09/10/96  LK1563A1  N  2.72  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 33  B1502815 Nguyễn Lệ Bé Chi  29/07/97  LK1563A1  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 34  B1502817 Phạm Thị Diểm  03/10/97  LK1563A1  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 35  B1502822 Đặng Văn Dũng  30/12/96  LK1563A1   2.94  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 36  B1502826 Nguyễn Minh Thức Em  20/07/96  LK1563A1   3.25  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 37  B1502838 Võ Quốc Khan  07/12/97  LK1563A1   2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 38  B1502839 Bùi Việt Khải  13/02/97  LK1563A1   2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 39  B1502861 La Nhựt Nam  17/09/97  LK1563A1   3.21  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 40  B1502872 Trần Thị Nhi  01/01/97  LK1563A1  N  3.40  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 41  B1502883 Mai Thị Kim Quyên  03/09/97  LK1563A1  N  3.47  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 42  B1502896 Dương Diểm Thu  06/10/96  LK1563A1  N  3.26  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 43  B1502911 Đặng Thị Ngọc Trinh    /  /97  LK1563A1  N  3.24  147  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 44  B1502915 Lưu Tô Tuấn Tú  28/06/95  LK1563A1   3.33  147  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 45  B1502921 Trịnh Thị Xuân  28/03/97  LK1563A1  N  2.99  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 46  B1502924 Lâm Văn Ngọc Anh  19/06/96  LK1563A2   3.03  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 47  B1502959 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa  25/10/96  LK1563A2   3.71  140  Xuất sắc  Luật  Luật hành chính  
 48  B1502977 Phạm Thị Diễm My  19/05/97  LK1563A2  N  2.82  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 49  B1502984 Danh Như Ngọc  09/09/97  LK1563A2  N  3.14  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 50  B1503008 Nguyễn Trường Thái  17/08/97  LK1563A2   2.75  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 51  B1503016 Võ Thị Trúc Thuyên  27/09/97  LK1563A2  N  3.28  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 52  B1503020 Đoàn Hà Tiên  15/06/97  LK1563A2  N  2.70  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 53  B1503027 Nguyễn Ngọc Trâm  06/02/97  LK1563A2  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 54  B1503028 Phạm Thị Huyền Trân  16/12/97  LK1563A2  N  2.80  141  Khá  Luật  Luật hành chính  
 55  B1503032 Trần Thị Kim Tuyền  12/06/97  LK1563A2  N  2.73  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 56  B1503033 Trần Thị Cẩm Tú  25/06/97  LK1563A2  N  2.62  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 57  B1503043 Lê Thị Hồng Anh  22/04/97  LK1563A3  N  2.85  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 58  B1503045 Nguyễn Thị Thúy Ái  08/09/97  LK1563A3  N  2.90  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 59  B1503047 Dương Thị Ngọc Bình  19/04/97  LK1563A3  N  3.03  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 60  B1503050 Lê Minh Có  16/06/97  LK1563A3   3.53  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 61  B1503052 Lê Thị Thùy Dung  19/09/97  LK1563A3  N  3.10  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 62  B1503058 Trần Thanh Hải  26/10/96  LK1563A3   2.66  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 63  B1503073 Nguyễn Thị Thùy Linh  29/05/97  LK1563A3  N  3.29  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 64  B1503076 Phan Thị Trúc Ly    /  /95  LK1563A3  N  3.05  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 65  B1503079 Đặng Hồng Ngân  06/01/97  LK1563A3  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 66  B1503089 Lê Thị Kiều Oanh  20/02/97  LK1563A3  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 67  B1503104 Nguyễn Thị Thuyền  11/02/96  LK1563A3  N  3.35  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 68  B1503108 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  20/07/97  LK1563A3  N  3.07  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 69  B1503113 Nguyễn Thanh Trương  11/01/96  LK1563A3   3.38  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 70  B1503119 Lê Thị Ngọc Xem  02/10/97  LK1563A3  N  2.78  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 71  B1503127 Trần Băng Châu  19/09/97  LK1563A3  N  3.11  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 72  B1503128 Hồ Thị Kim Chi  25/03/97  LK1563A3  N  3.59  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 73  B1503138 Lê Hữu Hận  15/01/97  LK1563A1   3.14  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 74  B1503139 Nguyễn Chí Hiếu  09/09/95  LK1563A3   2.95  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 75  B1503148 Lý Thị Ngọc Kiều  28/12/97  LK1563A1  N  3.17  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 76  B1503150 Ngô Thị Thúy Liểu  21/01/97  LK1563A3  N  3.08  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 77  B1503153 Thái Yến Linh  20/12/97  LK1563A3  N  2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 78  B1503158 Đoàn Thanh Ngân  25/01/97  LK1563A3  N  2.97  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 79  B1503176 Mai Thành Tấn  04/06/97  LK1563A3   2.90  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 80  B1503195 Lê Nhựt Tường  18/12/96  LK1563A3   2.82  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 81  B1503198 Hồ Nguyễn Phú Xuân  06/12/97  LK1563A2   2.97  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  S1200327 Huỳnh Thị Kim Ngọc  21/07/81  LK1263B2  N  2.12  120  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 2  S1200337 Hồ Huỳnh Diễm Phương  25/04/88  LK1263B2  N  2.72  120  Khá  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật thương mại
 1  B1208126 Nguyễn Thị Thanh Trúc  14/12/94  LK1264A9  N  3.46  125  Giỏi  Luật  Luật thương mại  SS
 2  B1301493 Huỳnh Thái Bình An  11/01/95  LK1364A9  N  3.48  142  Giỏi  Luật  Luật thương mại  SS
 3  B1310177 Lê Thị Mỹ Duyên  04/12/95  LK1364A9  N  3.32  131  Giỏi  Luật  Luật thương mại  SS
 4  B1311717 Nguyễn Thị Minh Ngọc  25/01/95  LK1364A9  N  3.48  128  Giỏi  Luật  Luật thương mại  SS
 5  B1403281 Lê Thị Bích Duy  18/12/95  LK1464A1  N  2.63  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 6  B1403608 Lê Hồng Phúc  25/02/95  LK1464A2   3.14  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 7  B1403725 Phan Chấn Nguyên  15/01/95  LK1464A1   2.75  148  Khá  Luật  Luật thương mại  
 8  B1500213 Lê Thị Trang Đài  21/11/96  LK1564A2  N  3.05  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 9  B1500216 Lê Hữu Đạt  07/02/96  LK1564A1   2.70  140  Khá  Luật  Luật thương mại  

 10  B1500226 Danh Thị Ngọc Giàu  12/11/96  LK1564A1  N  2.78  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 11  B1500239 Lê Bá Trung Hiếu  20/12/96  LK1564A2   3.14  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
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 12  B1500278 Phan Thị Thảo Ngân  10/10/96  LK1564A1  N  3.23  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 13  B1500291 Diệp Cẩm Nhu  27/09/96  LK1564A2  N  2.92  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 14  B1500293 Nguyễn Đoàn Huỳnh Như  13/02/96  LK1564A2  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 15  B1500306 Lê Thị Ngọc Sang  01/01/96  LK1564A1  N  2.85  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 16  B1500332 Nguyễn Thị Kim Thuy  15/03/96  LK1564A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 17  B1500344 Tạ Thị Thu Trang  01/10/96  LK1564A1  N  2.74  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 18  B1502807 Nguyễn Thị Kim Anh  01/02/97  LK1564A1  N  3.76  144  Xuất sắc  Luật  Luật thương mại  
 19  B1502809 Danh Ngọc Thúy Ái  04/03/97  LK1564A1  N  3.33  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 20  B1502825 Nguyễn Thanh Điền  03/05/97  LK1564A1   2.68  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 21  B1502848 Lộc Lý Linh  12/12/97  LK1564A1  N  2.97  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 22  B1502853 Nguyễn Vũ Luân  09/09/97  LK1564A1   3.37  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 23  B1502858 Nguyễn Thị Tú My  19/10/96  LK1564A1  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 24  B1502865 Trương Hoàng Nghĩa  14/06/96  LK1564A1   3.27  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 25  B1502866 Lê Thị Như Ngọc  12/11/97  LK1564A1  N  2.97  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 26  B1502880 Lê Hồng Quân  06/09/96  LK1564A1   2.91  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 27  B1502889 Ngô Thanh Thanh  05/03/97  LK1564A1  N  3.32  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 28  B1502900 Lê Thị Anh Thư  23/03/96  LK1564A1  N  3.40  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 29  B1502901 Võ Trần Anh Thư  12/08/97  LK1564A1  N  3.39  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 30  B1502903 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  21/05/96  LK1564A1  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 31  B1502908 Huỳnh Thị Bích Trâm  07/10/97  LK1564A1  N  2.83  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 32  B1502941 Nguyễn Thị Ánh Đào  06/05/97  LK1564A2  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 33  B1502956 Nguyễn Văn Khang  08/09/97  LK1564A2   2.81  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 34  B1502997 Mai Thị Trúc Phương  08/02/97  LK1564A2  N  3.41  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 35  B1502999 Nguyễn Hoàng Trung Quân  20/08/97  LK1564A2   3.68  140  Xuất sắc  Luật  Luật thương mại  
 36  B1503004 Nguyễn Thị Sen  26/08/97  LK1564A2  N  3.07  144  Khá  Luật  Luật thương mại  
 37  B1503021 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  01/08/97  LK1564A2  N  3.16  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 38  B1503069 Trần Thị Thiên Kim  05/10/97  LK1564A1  N  3.19  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 39  B1503074 Phạm Thị Ngọc Linh  19/05/97  LK1564A1  N  3.25  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 40  B1503093 Lê Thị Kim Quyên  12/11/97  LK1564A1  N  2.66  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 41  B1503098 Tô Võ Trường Thanh  19/08/97  LK1564A1   3.28  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 42  B1503141 Lê Thị Diễm Hương  20/04/96  LK1564A2  N  3.47  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 43  B1503155 Lữ Hằng Mai  14/11/97  LK1564A2  N  2.97  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 44  B1503156 Hồ Văn Mừng  28/01/97  LK1564A2   3.06  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 45  B1503186 Nguyễn Thị Tiên  13/04/97  LK1564A2  N  3.33  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
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 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật tư pháp
 1  B1205972 Trang Nàng Linh Chi  26/05/94  LK1265A9  N  2.62  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 2  B1301701 Phạm Thị Diễm Phúc  19/05/94  LK1365A9  N  2.67  125  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 3  B1303117 Huỳnh Trọng Nghĩa  26/04/95  LK1365A1   2.10  126  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 4  B1310224 Phạm Thị Hoàng Uyên  16/09/95  LK1365A9  N  2.76  125  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 5  B1310317 Nguyễn Hoàng Khoa Nam  22/03/95  LK1365A9   3.01  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 6  B1403317 Trần Khánh Linh  08/11/96  LK1465A1  N  2.73  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 7  B1403474 Võ Thị Thanh Nhi  13/11/95  LK1465A2  N  3.40  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 8  B1403485 Hoàng Thị Quỳnh  08/06/96  LK1465A2  N  3.03  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 9  B1403486 Trần Ngọc Sang  04/05/96  LK1465A2   2.91  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  

 10  B1403699 Lư Minh Khôi  00/00/95  LK1465A4   2.68  143  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 11  B1403736 Trần Thị Ánh Phi  10/04/96  LK1465A4  N  2.99  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 12  B1403748 Trần Quốc Thanh  14/04/96  LK1465A4   2.66  143  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 13  B1500211 Trần Văn Chí Công  01/01/95  LK1565A2   3.00  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 14  B1500214 Nguyễn Hữu Đang  22/08/96  LK1565A3   2.94  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 15  B1500220 Lâm Thị Diệu  09/04/96  LK1565A1  N  3.07  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 16  B1500242 Lê Văn Hơn  15/10/96  LK1565A3   2.86  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 17  B1500250 Cao Dương Khang  25/12/96  LK1565A3   3.18  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 18  B1500251 Danh Lý Khang  01/09/96  LK1565A1   2.71  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 19  B1500252 Nguyễn Duy Khang  02/10/96  LK1565A1   2.91  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 20  B1500253 Lê Thị Thúy Kiều  12/01/96  LK1565A2  N  2.69  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 21  B1500257 Thạch Thị Thanh Lâm  17/12/96  LK1565A2  N  2.58  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 22  B1500282 Hồ Kim Ngọc    /  /96  LK1565A3  N  3.19  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 23  B1500294 Nguyễn Huỳnh Như  22/02/96  LK1565A3  N  2.54  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 24  B1500314 Sơn Vành Tha  20/07/97  LK1565A3   2.81  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 25  B1500318 Lê Thu Thảo  20/08/96  LK1565A3  N  2.73  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 26  B1500351 Lâm Thị Kim Tuyền  10/06/96  LK1565A2  N  2.57  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 27  B1500356 Nguyễn Thị Thanh Vân  21/03/96  LK1565A1  N  2.54  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 28  B1500364 Lê Thị Thùy Yên  10/02/95  LK1565A1  N  3.41  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 29  B1500367 Nguyễn Thị Hải Yến  29/03/96  LK1565A1  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 30  B1502819 Phạm Thị Thanh Diệu  29/02/96  LK1565A1  N  3.46  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 31  B1502830 Lê Văn Hậu  20/11/97  LK1565A1   3.09  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 32  B1502833 Võ Thị Linh Huệ  09/02/97  LK1565A1  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 33  B1502851 Võ Thị Yến Linh  10/01/97  LK1565A1  N  2.90  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 34  B1502871 Nguyễn Thị Yến Nhi  29/06/96  LK1565A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 35  B1502891 Cao Thanh Thảo  17/05/96  LK1565A1  N  2.71  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
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 36  B1502894 Nguyễn Thị Minh Thi  03/10/96  LK1565A1  N  2.94  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 37  B1502934 Phan Hoàng Chuyện  27/05/97  LK1565A2   3.51  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 38  B1502950 Đỗ Thị Hiền  02/10/97  LK1565A2  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 39  B1502960 Lê Thị Cẩm Khuyên  20/10/97  LK1565A2  N  3.40  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 40  B1502969 Võ Ngọc Linh  10/08/97  LK1565A2  N  3.27  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 41  B1502993 Trần Huỳnh Như  29/05/96  LK1565A2  N  3.22  143  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 42  B1502996 Lê Hoàng Phi  02/10/96  LK1565A2   3.14  146  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 43  B1503006 Bùi Vũ Khánh Tân  20/08/97  LK1565A2  N  3.38  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 44  B1503019 Nguyễn Ngọc Anh Thư  20/10/96  LK1565A2  N  3.69  147  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 45  B1503029 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  15/04/97  LK1565A2  N  2.62  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 46  B1503046 Phan Thị Ngọc Ánh  06/08/96  LK1565A3  N  3.23  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 47  B1503054 Trần Thùy Dương  24/12/97  LK1565A3  N  3.36  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 48  B1503055 Phạm Thị Út Đẹp  20/10/97  LK1565A3  N  3.40  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 49  B1503056 Ngô Thanh Huỳnh Đức  07/11/97  LK1565A3   3.31  147  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 50  B1503068 Phan Trung Kiên  05/12/97  LK1565A3   3.00  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 51  B1503071 Trương Văn Liêm  30/04/96  LK1565A3   2.98  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 52  B1503088 Phan Thị Huỳnh Như  10/04/96  LK1565A3  N  3.58  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 53  B1503099 Phạm Văn Thái  20/03/97  LK1565A3   2.99  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 54  B1503111 Võ Ngọc Trân  07/02/95  LK1565A3  N  3.28  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 55  B1503132 Phan Thùy Duyên  07/11/96  LK1565A3  N  3.10  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 56  B1503133 Trần Thị Thùy Dương  24/04/96  LK1565A3  N  3.34  147  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  

Tổng số danh sách: 184 sinh viên
  Ngày 04 tháng 01 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Luật Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


